
CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT 
Thời gian: 4 Tuần 

Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 03/01/2025
* MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ:

I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp (MT1)

- Phát triển  các vận động cơ bản: Bật xa 20 cm (MT10)
- Phát triển vận động: Bò (MT 15 )
- Giử thăng bằng cơ thể khi thực hiện các vận động (MT 3)
- Thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo và phối hợp vận động-các giác quan ném trúng đích (MT14 )
+ GIÁO DỤC DINH DƯỠNG, SỨC KHỎE:
* Nhận Biết 

- Cháu có kỹ năng ăn uống các loại trái cây (MT 43)
* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
 - Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày và đi giày dép và gấp quần áo. .….(MT 29)
* Giử gìn sức khỏe và an toàn:
- Cháu biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v(MT 44)
II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

-  Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây. ( MT 54)
- Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật xung quanh, hỏi: "bao nhiêu?", "là số mấy?"... (M67)
- Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây cối, hoa, rau, củ, quả. ( MT 53)
- Có một số hiểu biết ban đầu về một số khái niệm sơ đẳng về toán. . ( MT 65)
- Nhận biết, gọi tên các hình và nhận dạng trong thực tế. . ( MT 71)
III/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:
- Kể lại được nội dung chuyện đơn giản đã nghe. (MT 96)

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động trong sinh hoạt hàng ngày. (MT 91 )
- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao... . (MT 97 )
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi (MT 89)

IV/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Quan tâm đến môi trường xung quanh: Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc ( MT 122 
-  Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.hỏi ( MT 123)
- Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.. (MT 112)
- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. (MT 124)
V PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

- Hát tự nhiên, đúng giai điệu, lời ca, rõ lời của bài hát quen thuộc. (MT 132 )
-Vận động nhịp nhàng theo nhip điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu, múa...)( MT 133)
- Xé thành dãi, cắt đoạn thẳng 10cm theo yêu cầu. ...)( MT 136)
- Chú ý nghe, tỏ ra thích thú các bài hát, bản nhạc. (MT 128)
- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục hoàn chỉnh..(MT 135 )







HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1

Chủ đề nhánh: BÉ YÊU CÂY XANH

Từ ngày: 09/12/2024 -> 13/12/2024
	Lĩnh vực phát triển
	Mục tiêu  
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất
	 MT1: Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp 
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời.


	*TDS: Thở 1, Tay 6, Bụng 3 , Chân 3, Bật 1.

	
	 MT 10 :Phát triển  các vận động cơ bản: Bật xa
	-Bật xa 20cm


	* TDGH: Bật xa 25cm

* TCVĐ: Cây nào lá ấy   + Cây cao cỏ thấp.

	
	 MT 43 :Cháu có kỹ năng ăn uống các loại trái cây 
	- Cháu biết rưả sạch, bỏ hạt khi ăn một số loại quả như: dưa hấu, mãng cầu, nhãn, chôm chôm, cam, quýt.v.v…..như bỏ hạt, rửa sạch, không dùng dao để xắc trái cây mà phải nhờ người lớn giúp.
	* Nhận Biết 

Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	
	 MT 29: Cháu biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v…
	Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Tập làm một số công việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

- TTVS: Đi giày dép
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi trong mọi hoạt động 

	
	 MT 44 :Cháu biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v…
	Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	Phát triển nhận thức
	MT 54 : Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây.
	- Cháu biết quá trình phát triển của cây.

- Cháu biết cách chăm sóc, bảo vệ cây cối.
	* KPKH: Một số loại cây xanh  

 * HĐNT: Quan sát cây xanh    

	
	MT 67 :Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật xung quanh, hỏi: "bao nhiêu?", "là số mấy?"...
	- Cháu biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng


	* LQVT: Nhận biết đếm đúng nhóm có 1,2 đối tượng
* HĐVC: 

+ Góc học tập: Chơi tranh so hình về đề tài

	Phát triển ngôn ngữ
	MT 96 :Kể lại được nội dung chuyện đơn giản đã nghe
	- Cháu nghe một số câu chuyện trong chương trình.

- Cháu kể lại câu chuyện đã nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	* LQVH : Kể chuyện”

Chú đỗ con



	
	MT 99 :Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật.


	- Cháu biết dựa theo tranh để kể lại thành một câu chuyện theo ngôn ngữ của trẻ có sự giúp đỡ của người lớn.

- Cháu biết lựa chọn và kể về đồ vật đã chọn theo hiểu biết của trẻ.
	* HĐVC:

+ Thư viện: Xem tranh truyện. Kể chuyện theo tranh  về cây xanh .

	Phát triển tình cảm – xã hội
	MT 123 :Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.
	- Cháu nhận ra một số hành vi đúng sai của con người đối với môi trường như: Vứt rác bừa bãi, bẻ cây…

- Cháu biết tiết kiệm điện nước trong gia đình và lớp học.
	*Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc mọi nơi trong các hoạt động 

*HĐNG:

	
	MT 122 : Quan tâm đến môi trường xung quanh: Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc 
	- Cháu nhận biết cây cối, con vật cần được chăm sóc: Khi nuôi phải cho ăn, uống nước và không được chọc phá các con vật

- Cháu biết cho con vật quen thuộc ăn.

- Cháu thích được chăm sóc cây cối như: Nhặt lá vàng, tưới cây, …
	* HĐVC:

+ Xây dựng: Xây vườn cây của bé
+Thiên nhiên: Chơi với lá cây
+ Phân Vai: Gia đình - cửa hàng bán cây kiểng

	Phát triển thẩm mỹ
	MT 136 :Xé thành dãi, cắt đoạn thẳng 10cm theo yêu cầu.
	- Cháu biết dùng kỹ năng để xé theo đường thẳng, xé thành dãi và cắt theo đường thẳng... 
	*Tạo Hình: Xé dán  cây xanh

+ Góc nghệ thuật: Vẽ ,tô màu xé dán bức tranh về cây xanh  ,hát các bài hát về chủ đề.


	
	MT 133: Vận động nhịp nhàng theo nhip điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu, múa...)
	- Cháu vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

- Cháu sử dụng các dụng cụ gõ, đệm theo nhịp, phách, tiết tấu...
	*GDAN: Dạy vổ nhịp “ em yêu cây xanh”

 




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1

Chủ đề nhánh: BÉ YÊU CÂY XANH 
(Từ ngày: 09/12/2024 đến 13/12/2024)
	Hoạt động
	Thứ hai

(09/12/2024)
	Thứ 3

(10/12/2024)
	Thứ tư

(11/12/2024)
	Thứ năm

(12/12/2024)
	Thứ sáu

(13/12/2024)

	Đón trẻ
	  - Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề. Xem tranh ảnh trang trí lớp, trò chuyện với trẻ về các loại cây.
   - Cháu chơi ở các góc.

	Thể dục sáng
	 * Tập kết với nhịp đếm Thở 1, “Ngửi hoa”, Tay 6” Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao”, Bụng 3” Quay người sang hai bên”, Chân 3” Đứng kiểng chân”, bật 1’ Bật tại chổ”.

	Điểm danh
	Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi

	Hoạt động ngoài trời
	. Quan sát cây phượng . 
- Trò chơi: Cây cao cỏ thấp  
	Hoạt động trải nghiệm “nhuộm màu cho lá cây 

- Trò chơi: Cây nào lá ấy   
	.Quan sát cây cau kiểng.
 - Trò chơi:  Cây cao cỏ thấp  
	- Quan sát cây trâm 
- Trò chơi Cây nào lá ấy   
	* Quan sát cây cảnh vườn trường, nhặt lá rụng.

- Trò chơi : Cây cao cỏ thấp  

	Hoạt động chung
	- Hoạt động khám phá:

Một số loại cây xanh 
	- Làm quen với toán: Nhận biết đếm đúng nhóm có 1,2 đối tượng 

	* Giáo dục âm nhạc: 

Em yêu cây xanh 


	- Lám quen văn học: Kể chuyện”

Chú đỗ con

- Thể dục giờ học : Bật xa 20cm
	- Tạo hình:

- Xé dán cây xanh 

	Hoạt  động góc
	* Phân vai : Cửa hàng bán quả  + Gia đình

* Xây dựng:  Xây vườn cây của bé

* Học tập: Ghép tranh rời về quả . Chơi trên máy

Thư viện:  Xem tranh truyện. Kể chuyện theo tranh.

* Nghệ thuật: Vẽ tô màu cây xanh ,  dán vườn cây ăn quả

 * Thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp

	Hoạt động chiều
	* Hướng dẫn trò chơi : Cây cao cỏ thấp

	- TDNĐ
- Thao tác vệ sinh: Đi giày dép
	- Rèn kĩ năng xé dán cây xanh

- LQCV :I
	- TDNĐ 

- HĐ phòng máy
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.

	Hoạt động nêu gương
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương 

	Trả trẻ
	· Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện .

-  Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ .


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2

Chủ đề nhánh: VƯỜN HOA KHOE SẮC 

(Thời gian: Từ 16/12/2024 đến 20/12/2024)

	Lĩnh vực phát triển
	Mục tiêu  
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất
	 MT1: Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp 
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời.


	*TDS: Thở ,Tay 6, 
Bụng 3 , Chân 3, Bật 1.

	
	-MT 15:Phát triển vận động: Bò 
	- Bò bằng bàn tay và cẳng chân

- Bò dích dắc

- Bò theo trò chơi “Gấu và ong”
	* TDGH:     Bò dích dắc
* TCVĐ: Về đúng màu hoa +  Hoa tìm lá, lá tìm hoa

	
	 MT 43 :Cháu có kỹ năng ăn uống các loại trái cây 
	- Cháu biết rưả sạch, bỏ hạt khi ăn một số loại quả như: dưa hấu, mãng cầu, nhãn, chôm chôm, cam, quýt.v.v…..như bỏ hạt, rửa sạch, không dùng dao để xắc trái cây mà phải nhờ người lớn giúp.
	* Nhận Biết 

Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	
	 MT 29: Cháu biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v…
	Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Tập làm một số công việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

- TTVS: Đi giày dép
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi trong mọi hoạt động 

	
	 MT 44 :Cháu biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v…
	Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	Phát triển nhận thức
	MT 53 :Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây cối, hoa, rau, củ, quả.

	- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại của cây cối, hoa, rau, củ, quả.

- Cháu biết so sánh sự giống và khác nhau rõ nét của cây cối, hoa, rau, củ, quả.
	* KPKH: Tìm hiểu một số loại hoa  

 * HĐNT: Quan sát hoa    

	
	MT 67 :Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật xung quanh, hỏi: "bao nhiêu?", "là số mấy?"...
	- Cháu biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng


	* LQVT: Ôn số lượng 1 và nhiều
* HĐVC: 

+ Góc học tập: Chơi tranh so hình về đề tài

	Phát triển ngôn ngữ
	MT 91 :Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động trong sinh hoạt hàng ngày.
	- Cháu biết sử dụng các từ chỉ hành động: Đi, chạy, nhảy, cầm, nắm...

- Cháu biết các từ chỉ tên gọi của các sự vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ chỉ đặc điểm của cây rau, hoa quả, con vật, đồ vật, các phương tiện và qui định giao thông…
	* Phát triển ngôn ngữ: Kể chuyện theo tranh “ Vườn hoa nhà bé”.


	
	MT 99 :Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật.


	- Cháu biết dựa theo tranh để kể lại thành một câu chuyện theo ngôn ngữ của trẻ có sự giúp đỡ của người lớn.

- Cháu biết lựa chọn và kể về đồ vật đã chọn theo hiểu biết của trẻ.
	* HĐVC:

+ Thư viện: Xem tranh, truyện về  các loại hoa,

	Phát triển tình cảm – xã hội
	MT 123 :Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.
	- Cháu nhận ra một số hành vi đúng sai của con người đối với môi trường như: Vứt rác bừa bãi, bẻ cây…

- Cháu biết tiết kiệm điện nước trong gia đình và lớp học.
	*Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc mọi nơi trong các hoạt động 

*HĐNG:

	
	MT 124 :Có thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.
	- Thói quen bỏ rác vào thùng.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.
- Không ngắt hoa, bẻ cành.

- Chăm sóc cây xanh trong lớp, ngoài sân trường.
	* HĐVC:

+ Xây dựng: Xây vườn hoa của bé
+Thiên nhiên: Tạo hình hoa từ sỏi
+ Phân Vai: Gia đình - cửa hàng bán hoa



	Phát triển thẩm mỹ
	 MT 135 :Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục hoàn chỉnh.
	- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo thành bức tranh đơn giản và biết cách tô màu có bố cục hài hòa.
	*Tạo Hình: Vẽ tô màu bình hoa ,

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu  vườn hoa . Làm album về  các loại hoa.



	
	MT 128 Chú ý nghe, tỏ ra thích thú các bài hát, bản nhạc.
	- Cháu biết nghe hát và vận động theo nhạc (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát.

- Cháu biết nghe  các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc không lời…)
	*GDAN: Nghe hát “ Hoa thơm bướm lượn”

 




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2

Chủ đề nhánh: VƯỜN HOA KHOE SẮC 

(Thời gian: Từ 16/12/2024 đến 20/12/2024)

	Hoạt động
	Thứ hai

(16/12/2024)
	Thứ 3

(17/12/2024)
	Thứ tư

(18/12/2024)
	Thứ năm

(19/12/2024)
	Thứ sáu

(20/12/2024)

	Đón trẻ
	- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề , trò chuyện về  các loại hoa ở nhà trẻ hoặc hoa mà trẻ biết                                                 
- Cháu chơi ở các góc.

	TD sáng
	* Tập kết với nhịp đếm : Thở 1 :Ngửi hoa”, Tay 6: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao”, :Bụng 3 :Quay người sang hai bên”, Chân 3”:Đứng kiểng chân”, Bật 1:Bật tại chổ”.

	Điểm danh
	Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát hoa mười giờ
 -Trò chơi:  Về đúng màu hoa    
	- Hoạt động trải nghiệm” Nước đá biến đi đâu 
-Trò chơi: Hoa tìm lá ,lá tìm hoa
	- Quan sát hoa dâm bụt  

- Trò chơi: về đúng màu hoa    
	- Quan sát màu sứ 
- Trò chơi: Hoa tìm lá lá tìm hoa
	-  Nhặt lá rụng, tạo dáng hoa 

- Trò chơi: Về đúng màu hoa    

	Hoạt động chung
	- Hoạt động khám phá:

Tìm hiểu một số loại hoa 
	- Làm quen với toán: 

Ôn số lượng 1 và 2
	- Giáo dục âm nhạc: Nghe hát “ Hoa thơm bướm lượn”

	- Phát triển ngôn ngữ: Kể chuyện theo tranh “ Vườn hoa nhà bé”
- Thể dục giờ học : Bò díc dắc
	- Tạo hình: 
 Vẽ tô màu bình hoa ,


	Hoạt  động góc
	* Phân vai : Cửa hàng bán hoa , Gia đình

* Xây dựng:  Xây vườn hoa của bé

* Học tập:Ghép tranh rời các loại hoa .Chơi trên máy

Thư viện:  Xem tranh, truyện về  các loại hoa,

* Nghệ thuật:  Vẽ, tô màu  vườn hoa . Làm album về  các loại hoa

 * Thiên nhiên:  Tạo hình hoa từ sỏi

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Hoa tìm lá lá tìm hoa


	- TDNĐ
- Thao tác vệ sinh: Đi giày dép   
	- NHNL:22/12

- LQCV: Nhận biết chữ T
	- TDNĐ 

- HĐ phòng máy
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.

	HĐ nêu gương
	 - Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương

- Thực hiện nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

	Trả trẻ
	-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ .


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH QUẢ NÀO ?

Thời gian:  23/12/2024 đến 27/12/2024)

	Lĩnh vực phát triển
	Mục tiêu  
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất
	 MT1: Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp 
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời.


	*TDS:  kết hợp bài hát “ em yêu cây xanh”

	
	MT 3:Giử thăng bằng cơ thể khi thực hiện các vận động:

    + Đi ngang bước dồn
	- Đi ngang bước dồn theo trò chơi chọn quả
	* TDGH:  Đi ngang bước dồn theo trò chơi chọn quả
* TCVĐ:  Lá và gió  +  Cây nào, quả đó

	
	 MT 43 :Cháu có kỹ năng ăn uống các loại trái cây 
	- Cháu biết rưả sạch, bỏ hạt khi ăn một số loại quả như: dưa hấu, mãng cầu, nhãn, chôm chôm, cam, quýt.v.v…..như bỏ hạt, rửa sạch, không dùng dao để xắc trái cây mà phải nhờ người lớn giúp.
	* Nhận Biết 

Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	
	 MT 29: Cháu biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v…
	Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Tập làm một số công việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

- TTVS: Đi giày dép
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi trong mọi hoạt động 

	
	 MT 44 :Cháu biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v…
	Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	Phát triển nhận thức
	MT 53 :Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây cối, hoa, rau, củ, quả.

	- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại của cây cối, hoa, rau, củ, quả.

- Cháu biết so sánh sự giống và khác nhau rõ nét của cây cối, hoa, rau, củ, quả.
	* KPKH: Tìm hiểu một số loại quả  

 * HĐNT: Quan sát các loại quả    

	
	MT 65: Có một số hiểu biết ban đầu về một số khái niệm sơ đẳng về toán.
	- Cháu biết đếm các vật xung quanh và chỉ ngón tay tương ứng với đồ vật.

- Cháu biết phân biệt sự giống nhau và khác nhau.
- Cháu nhận biết 1 và nhiều.
	* LQVT: Nhận biết 1 và 2

* HĐVC: 

+ Góc học tập: Chơi lôtô , đô minô, ghép tranh rời các loại quả Chơi trên máy

	Phát triển ngôn ngữ
	MT 97 :Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao...
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	* Làm quen văn học : Thơ “ Hoa kết trái”


	
	MT 99 :Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật.


	- Cháu biết dựa theo tranh để kể lại thành một câu chuyện theo ngôn ngữ của trẻ có sự giúp đỡ của người lớn.

- Cháu biết lựa chọn và kể về đồ vật đã chọn theo hiểu biết của trẻ.
	* HĐVC:

+ Thư viện: Xem tranh, truyện về  các loại hoa,

	Phát triển tình cảm – xã hội
	MT 123 :Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.
	- Cháu nhận ra một số hành vi đúng sai của con người đối với môi trường như: Vứt rác bừa bãi, bẻ cây…

- Cháu biết tiết kiệm điện nước trong gia đình và lớp học.
	*Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc mọi nơi trong các hoạt động 

*HĐNG:

	
	MT 124 :Có thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.
	- Thói quen bỏ rác vào thùng.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.
- Không ngắt hoa, bẻ cành.

- Chăm sóc cây xanh trong lớp, ngoài sân trường.
	* HĐVC:

+ Xây dựng: Xây vườn cây ăn quả  
+Thiên nhiên: In cát khuôn hình về các loại quả
+ Phân Vai: Gia đình - cửa hàng bán quả

	Phát triển thẩm mỹ
	MT 135 :Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục hoàn chỉnh.
	- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo thành bức tranh đơn giản và biết cách tô màu có bố cục hài hòa.
	*Tạo Hình: Vẽ tô màu cây ăn quả

+ Góc nghệ thuật: Vẽ ,tô màu , nặn một số loại quả ,hát các bài hát về chủ đề.



	
	MT 132 :Hát tự nhiên, đúng giai điệu, lời ca, rõ lời của bài hát quen thuộc.
	- Cháu hát đúng giai điệu, lời ca tình cảm của bài hát quen thuộc.
	*GDAN: Dạy hát bài

 “ Quả”

 




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 3

Chủ đề nhánh: BÉ THÍCH QUẢ NÀO ? 

(Từ ngày: 23/12/2024 đến 27/12/2024)

	Hoạt động
	Thứ hai

(23/12/2024 )
	Thứ 3

(24/12/2024 )
	Thứ tư

(25/12/2024 )
	Thứ năm

(26/12/2024 )
	Thứ sáu

(27/12/2024 )

	Đón trẻ
	- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề. xem tranh ảnh trang trí lớp, trò chuyện với trẻ về các môn thể thao .

- Cháu chơi ở các góc.

	TD sáng
	 * Tập kết hợp bài hát : Em yêu cây xanh”

	Điểm danh
	Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát quả mận

 -Trò chơi:  Lá và gió     
	- Thử nghiệm: “Màu xanh biến đâu mất”

-Trò chơi:  Cây nào, quả đó.
	- Quan sát quả xoài 

- Trò chơi: Lá và gió     
	- Quan sát quả sakê
- Trò chơi: Quả nào lá ấy
	-  Dạo chơi nhặt lá rụng xếp hình các loại quả  - Trò chơi: Lá và gió     

	Hoạt động chung
	- Hoạt động khám phá:

Tìm hiểu một số loại quả
	- Làm quen với toán: 

Nhận biết 1 và nhiều 
	- Giáo dục âm nhạc: Dạy hát “ bài “ quả”


	- Làm quen văn học : Thơ “ Hoa kết trái” 

-Thể dục giờ học:  Đi ngang bước dồn theo trò chơi chọn quả

	- Tạo hình: 
 Vẽ tô màu cây ăn quả



	Hoạt  động góc
	* Phân vai: Gia đình – Cửa hàng bán trái cây 
* Xây dựng: Xây vườn cây ăn quả  
* Học tập :  Chơi lôtô , đô minô, ghép tranh rời các loại quả Chơi trên máy 
Thư viện: Xem tranh truyện, album về các loại quả
* Nghệ thuật: Vẽ ,tô màu , nặn một số loại quả ,hát các bài hát về chủ đề.

* Thiên nhiên: In cát khuôn hình về các loại quả



	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Cây nào, quả đó.


	- TDNĐ

- Thao tác vệ sinh: Đi giày dép 
	- KNS : rèn KN tự phục vụ 

 - TDNĐ 

	- HĐ phòng máy
- LQCV: Nhận biết chữ C
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.

	HĐ nêu gương
	 - Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương

- Thực hiện nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

	Trả trẻ
	-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ .


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 4

Chủ đề nhánh: RAU XANH THẬT TUYỆT 

(Từ ngày: 30/12/2024 đến 03/01/2025)

	Lĩnh vực phát triển
	Mục tiêu  
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất
	 MT1: Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp 
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời.


	*TDS:  kết hợp bài hát 
“ Em yêu cây xanh”

	
	 MT 9 : Phát triển  các vận động cơ bản: Bật sâu
	- Bật sâu 15cm
	* TDGH:  Bật sâu 15cm

* TCVĐ:  Tìm hoa   +  Chọn rau

	
	 MT 43 :Cháu có kỹ năng ăn uống các loại trái cây 
	- Cháu biết rưả sạch, bỏ hạt khi ăn một số loại quả như: dưa hấu, mãng cầu, nhãn, chôm chôm, cam, quýt.v.v…..như bỏ hạt, rửa sạch, không dùng dao để xắc trái cây mà phải nhờ người lớn giúp.
	* Nhận Biết 

Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	
	 MT 29: Cháu biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v…
	Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Tập làm một số công việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

- TTVS: Đi giày dép
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi trong mọi hoạt động 

	
	 MT 44 :Cháu biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v…
	Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	Phát triển nhận thức
	MT 53 :Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây cối, hoa, rau, củ, quả.

	- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại của cây cối, hoa, rau, củ, quả.

- Cháu biết so sánh sự giống và khác nhau rõ nét của cây cối, hoa, rau, củ, quả.
	* KPKH: Tìm hiểu một số loại rau  

 * HĐNT: Quan sát một số loại rau.

	
	MT 71 : Nhận biết, gọi tên các hình và nhận dạng trong thực tế.
	- Cháu biết nhận biết, gọi tên các hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật và nhận dạng các đồ vật có hình dạng trong thực tế.
	* LQVT: Nhận biết gọi tên hình tròn hình vuông 

 * HĐVC: 

+ Góc học tập: Chơi lôtô , đô minô, ghép tranh rời các loại quả Chơi trên máy

	Phát triển ngôn ngữ
	MT 89 :Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.


	- Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên các nhân vật.

- Nghe hiểu nội dung các câu đơn.

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi
	* Làm quen văn học : Truyện “ Nhổ củ cải”


	
	MT 94 :Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè trong hoạt động.
	- Cháu biết dùng lời nói để giao tiếp, trò chuyện cùng các bạn.

- Cháu biết bày tỏ hiểu biết của bản thân bằng lời nói để các bạn trong nhóm chơi hiểu.
	* HĐVC:

+ Thư viện: Xem tranh, truyện về  các loại hoa,

	Phát triển tình cảm – xã hội
	MT 123 :Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.
	- Cháu nhận ra một số hành vi đúng sai của con người đối với môi trường như: Vứt rác bừa bãi, bẻ cây…

- Cháu biết tiết kiệm điện nước trong gia đình và lớp học.
	*Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc mọi nơi trong các hoạt động 

*HĐNG: Nêu gương cuối ngày – cuối tuần

	
	MT 112 : Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.
	- Cháu biết biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói qua phản ánh vai chơi, hành động chơi, qua các trò chơi vận động.
	* HĐVC:

+ Xây dựng: Xây vườn rau của bé  
+Thiên nhiên: Bó rau
+ Phân Vai: Gia đình - cửa hàng bán rau

	Phát triển thẩm mỹ
	MT:135 Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn và có kỹ năng tô màu, tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục hoàn chỉnh.
	- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo thành bức tranh đơn giản và biết cách tô màu có bố cục hài hòa.
	*Tạo Hình: Vẽ tô màu quả cà chua quả bí xanh.

+ Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu các loại rau 

 - Ôn hát thuộc chủ đề.



	
	MT 127 : Sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	- Cháu biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm.
	*GDAN: Vổ phách“ Bầu và bí”

 




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 4

Chủ đề nhánh: RAU XANH THẬT TUYỆT 

(Từ ngày: 25/12/2023 đến 29/12/2023)

	Hoạt động
	Thứ hai

(25/12/2023)
	Thứ 3

(26/12/2023)
	Thứ tư

(27/12/2023)
	Thứ năm

(28/12/2023)
	Thứ sáu

(29/12/2023)

	Đón trẻ
	- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề. xem tranh ảnh trang trí lớp, trò chuyện với trẻ về …………… .

- Cháu chơi ở các góc.

	TD sáng
	 * Tập thể dục kết hợp bài hát” Em yêu cây xanh”

	Điểm danh
	Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan Sát rau cải xanh
- Trò chơi :  Tìm Hoa  .
	- Thử nghiệm:”Cây hướng theo ánh mặt trời”
- Trò chơi : Chọn rau  


	- Quan Sát rau  mồng tơi 

- Trò chơi  Tìm Hoa  
	- Quan Sát so sánh rau muống và rau mồng tơi 
- Trò chơi : Chọn rau
	- Nhặt  lá rụng làm sạch sân trường 

 - Trò chơi :  Tìm Hoa  


	Hoạt động chung
	- Hoạt động khám phá:

Tìm hiểu một số loại rau 
	- Làm quen với toán: 

Nhận biết gọi tên hình tròn hình vuông . 
	- Giáo dục âm nhạc: Vổ nhịp “ Bầu và bí”


	-Làm quen văn học : Truyện “ Nhổ củ cải”

-Thể dục giờ học: Bật sâu 15cm
	- Tạo hình: 
 Vẽ tô màu quả cà chua quả bí xanh.


	Hoạt  động góc
	* Phân vai : Cửa hàng bán rau. Gia đình nấu ăn  ( chế biến các món ăn từ rau )

* Xây dựng:  Xây vườn rau của bé

* Học tập:   Đô mi nô, Bé tìm rau? Chơi trên máy 

Thư viện:  Xem Album một số loại rau , Xem truyện về rau

* Nghệ thuật:  Vẽ tô màu các loại rau  - Ôn hát thuộc chủ đề

 * Thiên nhiên:  Bó rau



	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Chọn rau

- TDNĐ


	- Thao tác vệ sinh: Đi giày dép
	- THNTH : theo chủ đề 
- TDNĐ 


	- HĐ phòng máy
- LQCV: Nhận biết chữ B

	- Sinh nhật bé 

- Sinh hoạt tập thể.

	HĐ nêu gương
	 - Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương

- Thực hiện nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

	Trả trẻ
	-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ .




	Duyệt Của HT
Ngày        Tháng   12  năm  2024
Lê Kim Thanh 

	Tổ trưởng  chuyên môn

  Ngày  02 Tháng 12   năm 2024
Huỳnh Thị Thu Đông


VƯỜN HOA KHOE SẰC


Từ ngày: 16/12/2024 -> 20/12/2024








BÉ YÊU CÂY XANH


Từ ngày: 09/12/2024 -> 13/12/2024








THẾ GIỚI THỰC VẬT 


      4 Tuần Từ ngày: 09/12/2024-> 03/01/2025











RAU XANH THẬT TUYỆT


Từ ngày: 30/12/2024 -> 03/01/2025











BÉ THÍCH QUẢ NÀO


Từ ngày: 23/12/2024 -> 27/12/2024
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